
Mẫu M6 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 
TRƯỜNG​
ĐƠN VỊ​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

…….., ngày  tháng  năm 20... 

  

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
NĂM 20...​

(kèm theo Công văn số…… ngày….. tháng…… năm của...) 

1. Kết quả đánh giá, phân loại công chức 

STT Cơ quan, tổ 
chức, đơn vị 

Tổng số 
(người) 

Mức độ phân loại hoàn thành nhiệm vụ Ghi 
chú 

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

nhưng còn 
hạn chế về 
năng lực 

Không hoàn 
thành nhiệm 

vụ 
 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số 
lượng 

(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
Công chức 
thuộc các đơn 
vị, tổ chức 

                    

2 
Công chức tại 
đơn vị sự 
nghiệp 

                    

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức (bao gồm cả lao động hợp đồng) 



STT 
Cơ quan, 
tổ chức, 
đơn vị 

Tổng số 
(người) 

Mức độ phân loại hoàn thành nhiệm vụ Ghi 
chú 

Hoàn thành 
xuất sắc 
nhiệm vụ 

Hoàn thành 
tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 
nhiệm vụ 

Không hoàn 
thành nhiệm 

vụ 
 

Số lượng 
(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỷ 
lệ 

(%) 

Số lượng 
(người) 

Tỷ lệ 
(%)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 Viên 
chức 

                    

2 
Lao động 
hợp đồng 
68 

                    

3 

Lao động 
hợp đồng 
từ 12 
tháng trở 
lên 

                    

3. Số công chức, viên chức và người lao động không được đánh giá trong năm 

STT STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị 
công tác 

Lý do không được 
đánh giá Ghi chú 

1 Công chức         

2 Viên chức         

3 Lao động hợp 
đồng 

        

  

Người lập biểu …..ngày     tháng     năm    20..​
Thủ trưởng đơn vị 

  

 


